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TRƯỜNG THPT NGUYỄN BINH KHIÊM
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Năm học 2025 – 2026 ( Áp dụng từ ngày 15/9/ 2025)
	Thứ
	Tiết
	Thầy Hùng
	Thầy Ân
	Thầy Bàng
	Thầy Trung
	Thầy Đoàn
	Thầy Tuyến
	Thầy Hướng
	Thầy Tường
	Thầy Quang
	Thầy Nghĩa

	
2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	TD -10A5
	TD – 12A11
	TD – 12A1
	TD – 12A5
	QP -10A6
	
	TD -11A4
	QP -12A2
	TD -10A1
	

	
	3
	TD -10A6
	QP – 12A7
	TD – 12A2
	TD – 12A6
	QP -10A7
	
	QP-11A4
	QP -12A1
	TD -10A2
	

	
	4
	TD -10A7
	QP – 12A6
	TD – 12A3
	TD -12A7
	QP -10A2
	
	TD -11A5
	
	TD -10A3
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	TD -10A8
	QP – 12A9
	TD – 12A4
	TD – 12A8
	QP -10A5
	TD -10A11
	QP- 11A7
	QP -12A3
	TD -11A1
	TD -11A6

	
	3
	TD -10A5
	QP– 12A8
	TD – 12A3
	TD – 12A9
	QP -11A6
	TD -10A10
	TD -11A5
	QP -10A9
	TD -10A4
	TD -11A7

	
	4
	TD -10A6
	
	TD – 12A2
	
	QP -10A4
	TD -10A9
	QP-11A5
	
	TD -11A2
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	TD -10A7
	QP – 12A5
	TD – 12A1
	TD – 12A7
	QP -10A1
	TD -10A9
	TD- 11A3
	QP -10A12
	TD -10A4
	TD -11A9

	
	3
	TD -10A8
	TD – 12A10
	TD – 12A4
	TD – 12A5
	QP -10A3
	TD -10A12
	QP -11A3
	QP -10A10
	TD -10A1
	TD -11A8

	
	4
	
	QP – 12A10
	
	TD – 12A6
	QP -10A8
	TD -10A10
	GDQP- 11A8
	QP -12A4
	TD -10A3
	TD -11A6

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	QP – 12A11
	
	TD – 12A8
	QP -11A2
	
	TD- 11A4
	
	TD -10A2
	TD -11A7

	
	3
	
	TD – 12A11
	
	TD – 12A9
	QP -10A11
	TD -10A12
	QP -11A1
	
	TD -11A2
	TD -11A9

	
	4
	
	TD- 12A10
	
	
	QP -11A9
	TD -10A11
	TD- 11A3
	
	TD -11A1
	TD -11A8

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Năm học 2025 – 2026 ( Áp dụng từ ngày 15/9/ 2025)
	Thứ
	Tiết
	Cô Đỗ Hiền
	Cô Thiện
	Cô P. Trang
	Cô T.Thương
	Thầy Cường
	Thầy Sơn
	Cô Bình

	
2
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	GDĐP-11A1
	
	
	GDĐP-12A4
	GDĐP-10A8
	
	GDĐP-11A6

	
	3
	GDĐP-11A2
	
	
	GDĐP-12A10
	GDĐP-10A9
	
	GDĐP-10A7

	
	4
	GDĐP-11A3
	
	
	
	GDĐP-10A12
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	GDĐP-10A1
	GDĐP-11A8

	
	3
	
	
	
	
	
	GDĐP-10A2
	GDĐP-11A9

	
	4
	
	
	
	
	
	GDĐP-10A3
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	GDĐP-11A4
	GDĐP-12A8
	
	GDĐP-12A9
	GDĐP-10A6
	
	

	
	3
	GDĐP-11A5
	GDĐP-12A3
	
	GDĐP-12A11
	GDĐP-10A11
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	GDĐP-12A1
	GDĐP-12A5
	
	
	GDĐP-10A4
	

	
	3
	
	GDĐP-12A2
	GDĐP-12A6
	
	GDĐP-10A7
	GDĐP-10A5
	

	
	4
	
	GDĐP-12A7
	
	
	GDĐP-10A10
	
	

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	







THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Năm học 2025 – 2026 ( Áp dụng từ ngày 15/9/ 2025)
	Thứ
	Tiết
	12A1
	12A2
	12A3
	12A4
	12A5
	12A6
	12A7
	12A8
	12A9
	12A10
	12A11

	
2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	TD
	QP
	
	GDĐP
	TD
	
	
	
	
	
	TD

	
	3
	QP
	TD
	
	
	
	TD
	QP
	
	
	GDĐP
	

	
	4
	
	
	TD
	
	
	QP
	TD
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	QP
	TD
	
	
	
	TD
	QP
	
	

	
	3
	
	
	TD
	
	
	
	
	QP
	TD
	
	

	
	4
	
	TD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	TD
	
	
	
	QP
	
	TD
	GDĐP
	GDĐP
	
	

	
	3
	
	
	GDĐP
	TD
	TD
	
	
	
	
	TD
	GDĐP

	
	4
	
	
	
	QP
	
	TD
	
	
	
	QP
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	GDĐP
	
	
	
	GDĐP
	
	
	TD
	
	TD
	

	
	3
	
	GDĐP
	
	
	
	GDĐP
	
	
	TD
	
	QP

	
	4
	
	
	
	
	
	
	GDĐP
	
	
	
	TD

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Năm học 2025 – 2026 ( Áp dụng từ ngày 15/9/ 2025)
	Thứ
	Tiết
	11A1
	11A2
	11A3
	11A4
	11A5
	11A6
	11A7
	11A8
	11A9

	
2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	GDĐP
	
	
	QP
	
	GDĐP
	
	
	

	
	3
	
	GDĐP
	
	TD
	
	
	GDĐP
	
	

	
	4
	
	
	GDĐP
	
	TD
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	TD
	
	
	
	
	TD
	QP
	GDĐP
	

	
	3
	
	
	
	
	QP
	QP
	TD
	
	GDĐP

	
	4
	
	TD
	
	
	TD
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	TD
	GDĐP
	
	
	
	
	TD

	
	3
	
	
	QP
	
	GDĐP
	
	
	TD
	

	
	4
	
	
	
	
	
	TD
	
	QP
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	QP
	
	TD
	
	
	TD
	
	

	
	3
	QP
	TD
	
	
	
	
	
	
	TD

	
	4
	TD
	
	TD
	
	
	
	
	TD
	QP

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	






THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Năm học 2025 – 2026 ( Áp dụng từ ngày 15/9/ 2025)
	Thứ
	Tiết
	10A1
	10A2
	10A3
	10A4
	10A5
	10A6
	10A7
	10A8
	10A9
	10A10
	10A11
	10A12

	
2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	TD
	
	
	
	TD
	QP
	
	GDĐP
	
	
	
	

	
	3
	
	TD
	
	
	
	TD
	QP
	
	GDĐP
	
	
	

	
	4
	
	QP
	TD
	
	
	
	TD
	
	
	
	
	GDĐP

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	GDĐP
	
	
	
	QP
	
	
	TD
	
	
	TD
	

	
	3
	
	GDĐP
	
	TD
	TD
	
	
	
	QP
	TD
	
	

	
	4
	
	
	GDĐP
	QP
	
	TD
	
	
	TD
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	QP
	
	
	TD
	
	GDĐP
	TD
	
	TD
	
	
	QP

	
	3
	TD
	
	QP
	
	
	
	
	TD
	
	QP
	GDĐP
	TD

	
	4
	
	
	TD
	
	
	
	
	QP
	
	TD
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	TD
	
	GDĐP
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	GDĐP
	
	GDĐP
	
	
	
	QP
	TD

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GDĐP
	TD
	

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



